
Số CMND Số CCCD Tỉnh
Huyện/ 

Thành phố
Thị trấn/xã Tên căn hộ

Diện tích 

căn hộ (m2)

I

Nguyễn Hữu Bắc 0966204556 15 10 1996 187378814 040096024765
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Chủ hộ

Vương Thị Trang 0386351389 12 1 1996 187411414 040196016570 Vợ (Chồng)

Nguyễn Hữu Vương Bảo 27 6 2022 040222015478 Con

Đỗ Văn Phúc 0968863692 16 4 1992 145446163 033092007423
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Amkor technology 

Việt Nam

Chủ hộ

Nguyễn Thị Hiếu 0969202756 16 6 1995 125740174 027195003365 Vợ (Chồng)

Đỗ Khôi Nguyên 11 10 2023 033223008303 Con

3 Hoàng Văn Việt 0334289121 20 9 2001 122391390 024201014052
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong
Xã Yên Trung Chủ hộ A523 26.50

Mai Thị Ngọc 0346324196 12 7 1996 125798174 027196002254
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Chủ hộ

Lành Văn Tâm 0386416935 13 2 1996 082314261 020096005192 Vợ (Chồng)

Phạm Văn Phương 0987372336 6 8 1990 173413008 038090023405
Người lao động làm 

việc tại doanh nghiệp

Người lao động đang làm 

việc tại các doanh nghiệp 

trong và ngoài khu công 

nghiệp

Công ty TNHH 

Samsung Display 

Việt Nam

Chủ hộ

Lê Thị Thanh 0987372336 20 8 2000 038300016297 Vợ (Chồng)

II

1 Nguyễn Văn Thành 0788061895 24 3 2003 0 036203011803
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Nam Định  Giao Thuỷ Giao Yến Chủ hộ

2 Hứa Văn Phúc 0343296967 2 10 2003 082387503 020203002012
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Lạng Sơn  Văn Quan An Sơn Chủ hộ

3 Bùi Minh Tâm 0379985772 12 12 2003 0 038203013449
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Thanh Hoá  Bá Thước Lương Trung Chủ hộ

4 Đỗ Văn Thành 0825475987 17 1 2002 0 022202006673
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Quảng Ninh  Quảng Yên Liên Vị Chủ hộ

26.501 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong
Xã Yên Trung A221

Nghề nghiệp

Thông tin cư dân

Danh sách kèm theo tờ trình số 280/CTHT-DA ngày 9/5/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG DỰ KIẾN ĐƯỢC THUÊ NHÀ TẠI DỰ ÁN

(Kèm theo văn bản số               /SXD-N&BĐS ngày           /5/2025)

Thông tin căn hộ dự 
kiến thuê

Quan hệ với 
chủ hộ

Cơ quan xác 

nhận về đối 
tượng

Nơi ở hiện tại (thường xuyên sinh sống)

TT Họ và Tên
Số điện 

thoại
Ngày 
sinh

Đối tượng chính sách 

được hưởng nhà ở xã 
hội

Tháng 
sinh

Năm 
sinh

26.50

4 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong
Xã Long Châu A524 26.50

2 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong
Xã Đông Tiến A520

26.50

Danh sách kèm theo tờ trình số 279/CTHT-DA ngày 9/5/2025 của Công ty đầu tư phát triển hạ tầng Viglacera

5 Bắc Ninh
Huyện Yên 

Phong
Xã Yên Trung B701



5 Đào Chung Thuỷ 0353211523 14 12 2001 091899794 019201007465
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Thái Nguyên  Đại Từ Văn Yên Chủ hộ

6 Nguyễn Duy Ngọ 0986028633 1 10 2002 0 001202022203
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Hà Nội  Ba Vì Phong Vân Chủ hộ

7 Nông Thành Đông 0962857062 26 10 2003 061160192 015203001202
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Yên Bái  Văn Yên Mậu A Chủ hộ

8 Nguyễn Đức Duy 0876131357 4 2 2003 0 030203009088
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Hải Dương  Tứ Kỳ Tiên Động Chủ hộ

9 Lê Huy Vũ 0376958154 5 4 2003 0 030203008829
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Hải Dương  Bình Giang Thái Hoà Chủ hộ

10 Trần Minh Đức 0349569986 13 2 2002 0 001202022469
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Hà Nội  Sóc Sơn Thanh Xuân Chủ hộ

11 Đồng Văn Toàn 0385621280 11 1 2003 0 030203009576
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Hải Dương  Kim Thành Liên Hoà Chủ hộ

12 Nguyễn Trọng Nghĩa 0358045623 9 3 2003 122413202 024203006929
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Bắc Giang  Yên Thế Đông Sơn Chủ hộ

13 Ngô Văn Phúc 0325854503 11 2 2003 122413876 024203012229
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Bắc Giang  Hiệp Hoà Hợp Thịnh Chủ hộ

14 Phạm Duy Long 0394458960 15 8 2000 0 022200000533
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Quảng Ninh  Cẩm Phả Cửa Ông Chủ hộ

15 Phạm Đình Phúc 0889720853 3 3 2003 016156223 015203001761
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Yên Bái  Trấn Yên Việt Hồng Chủ hộ

16 Quách Thanh Lâm 0377106533 27 3 2003 0 038203022771
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Thanh Hoá  Bá Thước Lương Trung Chủ hộ

17 Nguyễn Duy Lập 0949027199 30 7 2003 0 027203001276
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Bắc Ninh  Từ Sơn Tam Sơn Chủ hộ



18 Lâm Văn Hiếu 0396526535 21 5 2000 0 020200007015
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Lạng Sơn  Lộc Bình Minh Hiệp Chủ hộ

19 Nguyễn Tá Trường 0965643802 8 9 2003 0 001203032682
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Hà Nội  Ba Vì Phú Phương Chủ hộ

20 Trần Quang Giang 0372733041 20 4 2003 0 038203016843
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Thanh Hoá  Nông Cống Công Liêm Chủ hộ

21 Bùi Đức Hiếu 0981591361 21 2 2003 0 024203014812
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Bắc Giang  Lục Ngạn Tân Mộc Chủ hộ

22 Trần Công Hân 0365600639 9 3 2003 0 026203000609
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Vĩnh Phúc  Vĩnh Tường Phú Đa Chủ hộ

23 Phạm Trọng Nghĩa 0923718318 9 8 2003 0 036203014479
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Nam Định  Vụ Bản Đại Thắng Chủ hộ

24 Vũ Hồng Anh 0365649436 11 4 2002 113796562 017202003181
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Hoà Bình  Hoà Bình Quỳnh Lâm Chủ hộ

25 Lê Tiến Đạt 0986742302 1 8 2002 0 036202002023
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Nam Định  Nam Trực Nam Hoa Chủ hộ

26 Lê Năng Hoan 0386961267 13 11 2003 0 038203022919
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Thanh Hoá  Nghi Sơn Tĩnh Hải Chủ hộ

27 Lê Văn Tiến 0948383285 21 5 2002 0 022202008025
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Quảng Ninh  Quảng Yên Tiền Phong Chủ hộ

28 Lê Tiến Đức 0855182706 21 3 2002 0 019202000249
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Thái Nguyên  Thái Nguyên Quan Triều Chủ hộ

29 Nguyễn Đức Sơn 0385614526 27 12 2002 0 001202009584
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Hà Nội  Đông Anh Bắc Hồng Chủ hộ

30 Đàm Đình Mười 0393353210 8 9 2003 125933710 027203002294
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Bắc Ninh  Từ Sơn Hương Mạc Chủ hộ



31 Nghiêm Xuân Ngọ 0979761344 23 1 2003 0 027203004641
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Bắc Ninh  Yên Phong Văn Môn Chủ hộ

32 Nghiêm Văn Đắc 0869737103 22 10 2003 0 027203004790
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Bắc Ninh  Yên Phong Văn Môn Chủ hộ

33 Chu Quang Linh 0397199946 5 9 2001 122397511 024201001865
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Bắc Giang  Tân Yên Nhã Nam Chủ hộ

34 Phùng Văn Phú 0399828661 18 4 2003 0 027203000966
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Bắc Ninh  Gia Bình Đại Lai Chủ hộ

35 Đỗ Quốc Khánh 0862014683 10 12 2003 0 026203007033
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Vĩnh Phúc  Lập Thạch Tiên Lữ Chủ hộ

36 Lưu Hoàng Đức 0867569203 1 8 2003 0 008203003114
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Tuyên 

Quang
 Sơn Dương Bình Yên Chủ hộ

37 Trần Nam Tuấn 0829847037 13 12 2003 0 001203050099
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Hoà Bình  Cao Phong Cao Phong Chủ hộ

38 Vũ Thành Đạt 0818088205 26 4 2003 0 036203007504
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Nam Định Vụ Bản Đại An Chủ hộ

39 Đinh Công Phú 0865807671 18 2 2003 0 027203003592
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Bắc Ninh  Quế Võ Bằng An Chủ hộ

40 Nguyễn Chí Thanh 0385970211 2 11 2002 0 038202014103
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Thanh Hoá  Đông Sơn Đông Phú Chủ hộ

41 Vũ Đình Hưng 0964420525 19 2 2002 0 036202000643
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Nam Định  Nghĩa Hưng Nghĩa Lạc Chủ hộ

42 Trịnh Tuấn Trọng 0332602455 25 12 2002 045276241 012202000089
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Điện Biên  Điện Biên Phủ Him Lam Chủ hộ

43 Nguyễn Quang Huy 0367447350 23 10 2003 0 037203002684
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Ninh Bình  Yên Khánh Khánh Trung Chủ hộ



44 Nguyễn Công Quang 0394847980 17 9 2003 082368399 034203013773
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

Thái Bình Quỳnh Phụ Quỳnh Mỹ Chủ hộ

45 Nguyễn Văn Tú 0364796942 15 3 2002 091978167 019202006916
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Thái Nguyên  Phú Lương Phú Đô Chủ hộ

46 Đặng Văn Thành 0342483502 13 2 2002 0 019202010216
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Thái Nguyên  Phú Bình Nga My Chủ hộ

47 Nguyễn Phú Khang 0388964240 1 12 2003 126014219 027203007680
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Bắc Ninh  Từ Sơn Phù Khê Chủ hộ

48 Phạm Thị Kim Dung 0373169607 12 10 2003 034303011729
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Thái Bình  Quỳnh Phụ An Tràng Chủ hộ

49 Ôn Thị Thùy Dung 0392494416 14 10 2003 019303002141
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Thái Nguyên  Đại Từ Bản Ngoại Chủ hộ

50 Lý Thị Chà My 0379333101 29 7 2002 019302008751
Công nhân/ Thực tập 

sinh

Công nhận/ Thực tập sinh 

làm việc tại doanh nghiệp 

trong Khu công nghiệp

Công ty TNHH 

khoa học kỹ thuật 

Goertek Vina

 Thái Nguyên  Thái Nguyên Thịnh Đức Chủ hộ
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